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UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TÀI CHÍNH         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số :           /STC - QLNS     Khánh Hòa, ngày       tháng     8 năm 2024

V/v triển khai xây dựng dự toán

ngân sách nhà nước năm 2025,

kế hoạch tài chính - ngân sách

nhà nước 03 năm 2025-2027

     Kính gửi:

 - Văn phòng Tỉnh ủy;

 - Các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh;

 - Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh;

 - BCH Quân sự tỉnh;

 - BCH Bộ đội biên phòng tỉnh;

 - Công an tỉnh;

 - Bảo hiểm xã hội tỉnh;

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Ngày 16/7/2024, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 49/2024/TT-BTC

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2025, kế hoạch tài chính –

ngân sách nhà nước 03 năm 2025 – 2027. Vì vậy, để triển khai công tác xây dựng

dự toán NSNN năm 2025 tại địa phương, Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn

vị, địa phương căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính để thực hiện. Ngoài ra, Sở Tài

chính lưu ý một số nội dung như sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện dự toán năm 2024

1. Đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu NSNN năm 2024:

Căn cứ kết quả phát triển kinh tế - xã hội và thu NSNN 7 tháng đầu năm,

dự kiến khả năng thực hiện 5 tháng cuối năm; thực hiện rà soát, đánh giá, phân

tích nguyên nhân tác động tăng, giảm thu NSNN năm 2024. Trong đó, tập trung

phân tích các yếu tố tác động đến hoạt động sản xuất - kinh doanh, dịch vụ và

xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong từng lĩnh vực; sản lượng

sản xuất và tiêu thụ, giá bán, lợi nhuận của các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ chủ

yếu trên địa bàn; tính toán cụ thể các yếu tố tăng, giảm thu do thay đổi chính sách

pháp luật về thu; đánh giá công tác đôn đốc, thu hồi nợ đọng thuế trong 6 tháng

đầu năm 2024; dự kiến kết quả thu hồi nợ đọng thuế trong các tháng cuối năm

2024 (so với chi tiêu, kế hoạch được giao - nếu có) và ước tổng số tiền thuế nợ

đến ngày 31/12/2024.

Đánh giá tình hình thu ngân sách từ xử lý tài sản công theo các quy định

của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; thu ngân sách từ đất đai (thu tiền sử dụng

đất, tiền thuê đất) theo pháp luật về đất đai; thu ngân sách từ xử lý, sắp xếp nhà,
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đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính

phủ.

Đánh giá tình hình thu phí và lệ phí theo quy định của Luật Phí và lệ phí

(đánh giá số thu phí, lệ phí theo quy định; số thu phí nộp NSNN); thu xử phạt vi

phạm hành chính, thu phạt, tịch thu và các khoản nộp NSNN khác trong năm 2024

theo Luật Xử phạt vi phạm hành chính và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi năm 2024:

2.1. Nhiệm vụ chi đầu tư phát triển

- Đánh giá tình hình giải ngân vốn đến hết tháng 6 năm 2024, dự kiến khả

năng thực hiện đến hết ngày 31/01/2025; chi tiết theo từng nguồn vốn; có biểu

phụ lục chi tiết từng dự án, số liệu về tổng mức đầu tư được duyệt, vốn thanh toán

lũy kế đến hết năm 2023, kế hoạch vốn năm 2024 - kể cả vốn bổ sung, điều chỉnh

và ước thực hiện năm 2024.

- Đối với chi đầu tư phát triển từ nguồn thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến

thiết thực hiện giải ngân theo tiến độ thu.

- Đánh giá việc triển khai và tổ chức thực hiện dự toán chi ĐTPT theo Nghị

quyết số 43/2022/QH15 và Nghị quyết số 11/NQ-CP (không bao gồm nhiệm vụ

tín dụng) theo từng chương trình, dự án, từng lĩnh vực chi.

2.2. Nhiệm vụ chi thường xuyên

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định lại dự toán chi thường xuyên

năm 2024 như sau: trên cơ sở dự toán đã được các cấp có thẩm quyền giao năm

2024; rà soát lại các đối tượng, mức chi tăng/giảm so với dự toán tính đến ngày

31/7/2024; rà soát các nội dung tăng/giảm, điều chỉnh khác. Rà soát, xác định các

nhiệm vụ, chính sách, chế độ kết thúc hoặc hết hiệu lực; kiến nghị bổ sung, sửa

đổi các nhiệm vụ, chính sách, chế độ không phù hợp với thực tế.

- Báo cáo tình hình thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn

năm 2024, trong đó, báo cáo chi tiết số đối tượng hưởng (căn cứ đối tượng thực

hiện 7 tháng đầu năm 2024 để rà soát, xác định số đối tượng ước thực hiện cả

năm 2024), mức hỗ trợ, thời gian hưởng đối với từng chế độ, chính sách chi an

sinh xã hội theo quy định để xác định cụ thể nhu cầu kinh phí NSNN hỗ trợ để

thực hiện các nhóm chính sách an sinh xã hội do trung ương ban hành (tính theo

mức lương cơ sở 1.8000.000 đồng/tháng của 6 tháng đầu năm 2024 và mức

2.340.000 đồng/tháng từ ngày 01/7/2024).

- Kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, các chương trình, đề án, dự án

lớn từ nguồn chi thường xuyên của NSNN trong 7 tháng đầu năm, dự kiến cả năm

2024; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp xử lý về cơ chế, chính

sách trong tổ chức thực hiện.

- Đánh giá kết quả đạt được trong 7 tháng đầu năm, ước cả năm 2024 và

lũy kế thực hiện đến hết năm 2024, chi tiết theo từng mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-43-2022-QH15-chinh-sach-tai-khoa-tien-te-phuc-hoi-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-500776.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-quyet-11-NQ-CP-2023-han-muc-bao-lanh-Chinh-phu-va-han-muc-vay-ve-cho-vay-lai-553272.aspx
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quyết số 18-NQ/TW, Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị,

Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 về tình hình tinh giản biên chế, đổi mới,

sắp xếp tổ chức bộ máy.

- Đánh giá tình hình thực hiện đổi mới khu vực sự nghiệp công lập, kết quả

sắp xếp, đổi mới hệ thống, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động

của các đơn vị sự nghiệp công lập trong 7 tháng đầu năm, ước cả năm theo các

mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị

lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Nghị định số 60/2021/NĐ-

CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp

công và Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính hướng

dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử

lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên năm 2024 từ nguồn

thu phí và thu sự nghiệp công được để lại không đưa vào cân đối NSNN; nguồn

hợp pháp khác của cơ quan, đơn vị theo quy định, chi tiết lĩnh vực chi.

- Tình hình tinh giản biên chế, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy: Kết quả

đạt được trong 6 tháng đầu năm, ước cả năm 2024, chi tiết theo từng mục tiêu,

nhiệm vụ tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6

Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/02/2022

của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức,

viên chức, Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao

hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026 và

các văn bản liên quan của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Đánh giá tình hình thực hiện chính sách tiền lương và tạo nguồn cải cách

tiền lương năm 2023 gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng

cao mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Điều

4 Thông tư số 76/2023/TT-BTC ngày 29/12/2023 của Bộ Tài chính, Nghị định số

24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023; những khó khăn vướng mắc trong việc trích lập

tạo nguồn cải cách tiền lương năm 2024. Trong đó:

+ Quỹ lương, phụ cấp, trợ cấp thực hiện đến tháng 7 năm 2024, ước thực

hiện trong năm 2024. 

+ Nhu cầu kinh phí tăng thêm đến mức lương cơ sở 2.340.000

đồng/người/tháng năm 2024.

- Báo cáo tình hình sử dụng dự phòng NSĐP thực hiện nhiệm vụ an ninh,

quốc phòng, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm

vụ phát sinh đột xuất khác chưa được bố trí dự toán đầu năm. Trong đó, số bố trí

dự toán đầu năm, số đã sử dụng từ nguồn dự phòng NSĐP đến ngày 31/7/2024,

số dự kiến sử dụng trong 5 tháng cuối năm 2024.

2.3. Đánh giá tình hình thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia

năm 2024 và các năm 2021-2024

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-19-NQ-TW-2017-nang-cao-chat-luong-hieu-qua-hoat-dong-cua-don-vi-su-nghiep-cong-lap-365583.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-60-2021-ND-CP-co-che-tu-chu-tai-chinh-cua-don-vi-su-nghiep-cong-lap-478766.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-60-2021-ND-CP-co-che-tu-chu-tai-chinh-cua-don-vi-su-nghiep-cong-lap-478766.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-56-2022-TT-BTC-huong-dan-co-che-tu-chu-tai-chinh-cua-don-vi-su-nghiep-cong-lap-530027.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-18-NQ-TW-2017-sap-xep-to-chuc-bo-may-cua-he-thong-chinh-tri-tinh-gon-hoat-dong-hieu-luc-365493.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Ket-luan-28-KL-TW-2022-tinh-gian-bien-che-va-co-cau-lai-doi-ngu-can-bo-cong-chuc-505424.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Ket-luan-40-KL-TW-2022-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-quan-ly-bien-che-cua-he-thong-chinh-tri-523521.aspx
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Các đơn vị, địa phương đánh giá tình hình thực hiện phân bổ, sử dụng dự

toán NSNN năm 2024, các năm trong giai đoạn 2021-2024; kết quả thực hiện

mục tiêu giai đoạn 2021-2024 và khả năng hoàn thành mục tiêu giai đoạn 2021-

2025 theo từng chương trình; thuận lợi, khó khăn, kiến nghị (nếu có).

II. Dự toán ngân sách nhà nước năm 2025

1. Dự toán thu ngân sách trên địa bàn:

Xây dựng dự toán thu năm 2025 bám sát tình hình kinh tế - xã hội, tài chính

thế giới và trong nước. Các địa phương thực hiện rà soát các nguồn thu hiện tại

của địa phương, số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh còn hoạt động do cơ quan

thuế địa phương theo dõi; xác định được các khoản thu phát sinh trong năm 2024

và không tiếp tục phát sinh trong năm 2025, ngoài ra cũng dự báo được các khoản

thu mới sẽ phát sinh trên địa bàn để tính đúng, tính đủ nguồn thu.

Phấn đấu dự toán thu nội địa năm 2025 không kể thu tiền sử dụng đất, thu

xổ số kiến thiết, tiền bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cổ tức, lợi nhuận sau

thuế và chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước tăng khoảng 5-7% so với

đánh giá ước thực hiện năm 2024 (đã loại trừ các yếu tố tăng, giảm thu do thay

đổi chính sách); mức tăng trưởng thu tại từng địa phương phù hợp với tăng trưởng

kinh tế và nguồn thu phát sinh tại từng địa bàn, trên cơ sở tính đến cả yếu tố tăng

cường quản lý thu, chống thất thu và thu hồi nợ thuế.

Phân tích đánh giá cụ thể những tác động ảnh hưởng đến dự toán thu NSNN

năm 2024 theo từng địa bàn, lĩnh vực thu, khoản thu, sắc thuế.

Dự toán các khoản thu phí, lệ phí chi tiết theo từng khoản thu theo quy

định.

Đối với khoản thu phí, thu dịch vụ sự nghiệp công, học phí, giá dịch vụ y

tế, các khoản thu hợp pháp khác được để lại cho cơ quan, đơn vị sử dụng theo quy

định không tổng hợp vào dự toán thu NSNN của địa phương nhưng các cơ quan,

đơn vị phải lập dự toán riêng, thuyết minh cơ sở tính toán và xây dựng phương án

sử dụng gửi cơ quan quản lý cấp trên, báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp theo

quy định.

Đối với dự toán thu viện trợ không hoàn lại: căn cứ các hiệp định, thỏa

thuận viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc

nguồn thu NSNN đã và đang thực hiện; các thỏa thuận đã và sẽ được ký kết, triển

khai từ năm 2025 và tiến độ thực hiện của các khoản viện trợ, các cơ quan, đơn

vị, địa phương xây dựng dự toán thu viện trợ không hoàn lại năm 2025 của cơ

quan, đơn vị, địa phương. Đối với các khoản viện trợ đã được tiếp nhận từ năm

2024 chưa có trong dự toán được giao, các cơ quan, đơn vị, địa phương lập và

tổng hợp vào dự toán năm 2025 để giao dự toán, hạch toán, quyết toán theo chế

độ quy định.

2. Dự toán chi ngân sách địa phương:
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Đối với dự toán chi đầu tư phát triển: căn cứ quy định của Luật Đầu tư công,

đánh giá thực hiện năm 2024 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn

2021-2025 tại Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 của HĐND tỉnh; xây

dựng dự toán chi đầu tư phát triển năm 2025, chi tiết nguồn cân đối ngân sách địa

phương.

Đối với xây dựng dự toán chi thường xuyên năm 2025: các cơ quan, đơn vị

và địa phương xây dựng chi tiết theo từng lĩnh vực chi, đảm bảo đáp ứng các

nhiệm vụ chính trị quan trọng, đặc biệt là công tác chuyển đổi số; các nhiệm vụ

chi để thực hiện Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về

thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa; các chính

sách, chế độ Nhà nước đã ban hành nhất là các chính sách chi cho con người, chi

an sinh xã hội, các chính sách cho người dân. Trong quá trình xây dựng, lưu ý các

nội dung:

2.1. Về kinh phí theo định mức

Xác định đối tượng: biên chế; học sinh, sinh viên; giường bệnh... phải có

xác nhận của cấp có thẩm quyền.

2.2. Về tiền lương

- Biên chế có xác nhận của cấp có thẩm quyền. Số biên chế được giao năm

2025 (trường hợp chưa được giao biên chế thì tạm xây dựng bằng số biên chế

được cấp có thẩm quyền giao năm 2024), trong đó làm rõ số biên chế thực có mặt

đến thời điểm tháng 7/2024, số biên chế chưa tuyển theo chỉ tiêu biên chế năm

2025 nêu trên.

- Xác định quỹ lương ngạch bậc, các khoản phụ cấp theo lương và các

khoản đóng góp theo chế độ quy định theo mức lương cơ sở 2.340.000 đồng/tháng

(tính đủ 12 tháng) do ngân sách nhà nước đảm bảo:

+ Quỹ tiền lương theo chỉ tiêu biên chế được giao năm 2025, bao gồm quỹ

lương của số biên chế thực có mặt tính đến thời điểm tháng 7/2024, được xác

định trên cơ sở mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ; các khoản phụ cấp theo lương

và các khoản đóng góp theo chế độ và quỹ lương của số biên chế chưa tuyển

(nhưng vẫn trong tổng mức biên chế được giao), tính trên cơ sở lương 2.340.000

đồng/tháng và hệ số lương bậc 1 của công chức loại A1, các khoản phụ cấp theo

lương cùng các khoản đóng góp theo quy định.

- Nguồn kinh phí thực hiện:

+ Nguồn ngân sách bố trí dự toán đầu năm.

+ 10% tiết kiệm chi thường xuyên.

+ Nguồn thu để lại của đơn vị sự nghiệp công lập.

+ Nguồn điều chỉnh CCTL năm 2024 chuyển sang năm 2025.

2.3. Ngoài định mức
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- Các khoản chi ngoài định mức để tổng hợp xây dựng dự toán 2025 được

xây dựng như sau: căn cứ dự toán năm 2024 xác định lại; tổng hợp các nhiệm vụ

của các cấp có thẩm quyền giao phải triển khai thực hiện trong năm 2025; đồng

thời giảm các nhiệm vụ đã bố trí dự toán năm 2024 nhưng không còn thực hiện

trong năm 2025.

- Tổng hợp tất cả các chính sách an sinh - xã hội (trong đó, phân tích số đối

tượng tăng, giảm so với số đã báo cáo Sở Tài chính tổng hợp dự toán làm việc với

Bộ Tài chính); các chế độ, chính sách mới do địa phương ban hành tăng thêm

chưa được bố trí trong dự toán năm 2024 và dự kiến phát sinh trong năm 2025.

- Các địa phương, đơn vị tổng hợp kinh phí thực hiện các đề án, chương

trình mục tiêu quốc gia; hoạt động chuyển đổi số; kinh phí thực hiện nhiệm vụ

quy hoạch để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Nghị quyết số 55/2022/QH15

ngày 16/6/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát

triển tỉnh Khánh Hòa.

III. Kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2025-2027

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 49/2024/TT-BTC,

Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng Kế hoạch tài chính

- NSNN 03 năm 2025-2027 theo đúng quy định.

IV. Các mẫu biểu báo cáo

- Đối với dự toán năm 2025: áp dụng mẫu biểu quy định tại Thông tư số

342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng

dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP (trong đó lưu ý, các

lĩnh vực sự nghiệp áp dụng mẫu biểu số 12.1 đến 12.5) và các mẫu biểu số 01, số

02a, số 02b, số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 49/2024/TT-BTC ngày

16/7/2024 của Bộ Tài chính.

- Đối với dự toán thu, chi NSNN từ sắp xếp lại, xử lý nhà đất được lập chi tiết

theo các mẫu biểu số 04, 05 ban hành kèm theo Thông tư số 49/2024/TT-BTC ngày

16/7/2024 của Bộ Tài chính.

- Đối với kế hoạch tài chính – NSNN 03 năm 2025 – 2027:

+ Các địa phương áp dụng các mẫu biểu từ số 01 đến số 06 ban hành kèm

theo Thông tư số 69/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn lập kế hoạch tài

chính 05 năm và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm.

+ Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh áp dụng các mẫu biểu từ số 13 đến số 19 ban

hành kèm theo Thông tư số 69/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn lập kế

hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm.

V. Thời gian báo cáo

Các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh và các địa phương lập, tổng hợp số liệu báo

cáo gửi về Sở Tài chính trước ngày 30/8/2024 bằng 02 hình thức: văn bản giấy và
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phần mềm Quản lý phân bổ dự toán ngân sách theo quy chế sử dụng, khai thác,

vận hành phần mềm Quản lý phân bổ dự toán ngân sách cho các cơ quan, đơn vị,

địa phương trong địa bàn tỉnh; phần mềm Quản lý tiền lương trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa tại Quyết định số 534/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 của UBND tỉnh

Trường hợp các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh và địa phương không nhập số liệu

báo cáo qua phần mềm Quản lý phân bổ dự toán ngân sách, Sở Tài chính sẽ không

tổng hợp dự toán của đơn vị.

Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị và các địa phương quan tâm thực

hiện và báo cáo đúng thời gian quy định. Trong quá trình xây dựng dự toán, nếu có

vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Tài chính để kịp thời hướng dẫn bổ sung./.

Nơi nhận:                       KT. GIÁM ĐỐC                        

- Như trên (VBĐT);                                                              PHÓ  GIÁM  ĐỐC
- UBND tỉnh (để b/cáo);

- Văn phòng Sở (đăng tin);

- Các phòng NV thuộc Sở (phối hợp);

- Phòng TCKH các huyện, TX, TP;

- Lưu: VT, QLNS.

                                                                        Trần Thị Ngọc Giàu
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